
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4

1 HĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.BíchHĐTNHN 1-Đ.Bích

2 Ngữ văn-N. Trang GDTC-Xuân GDCD-H. Hạnh Lịch sử-Loan NT-Nhạc-Trầm KHTN-Lý-Đạt Toán-B. Sâm Ngoại ngữ-Hạnh KHTN-Sinh-Huynh

3 GDCD-H. Hạnh KHTN-Sinh-Thương Tin học-L. Hùng GDTC-Xuân Địa lí-Duyến Địa lí-N. Loan GDCD-Anh Lịch sử-M. Hùng Ngoại ngữ-Bích

4 Toán-Oanh Toán-M Tân Ngoại ngữ-Toản Ngữ văn-My GDCD-H. Hạnh GDTC-Nguyên Ngữ văn-Lãn GDCD-Anh Công nghệ-Phú

5 HĐTNHN 2-Xuân Ngữ văn-My HĐTNHN 2-L. Hùng Ngoại ngữ-Toản Toán-M Tân GDCD-Anh Ngữ văn-Lãn Công nghệ-Phú Toán-Oanh

1 GDDP-Kim Toán-M Tân GDDP-M.Duyên Lịch sử-Loan NT-MT-Yến Toán-B. Sâm Ngữ văn-Lãn Ngoại ngữ-Hạnh Địa lí-N. Loan

2 KHTN-Hóa-Phú Lịch sử-Loan Ngữ văn-My GDDP-M.Duyên Toán-M Tân Ngữ văn-Lãn Toán-B. Sâm KHTN-Lý-Đạt NT-MT-Yến

3 KHTN-Lý-M.Duyên Ngoại ngữ-Hạnh Ngữ văn-My Toán-M Tân Tin học-L. Hùng Ngữ văn-Lãn Lịch sử-M. Hùng Toán-B. Sâm GDCD-Anh

4 Địa lí-Duyến Tin học-L. Hùng Toán-M Tân Ngữ văn-My GDDP-M.Duyên KHTN-Sinh-Huynh Ngoại ngữ-Hạnh Ngữ văn-Lãn KHTN-Lý-Đạt

5 NT-MT-Yến KHTN-Lý-M.Duyên Địa lí-Duyến Ngữ văn-My Lịch sử-Loan Ngoại ngữ-Hạnh HĐTNHN 2-Phú HĐTNHN 2-Đạt Ngữ văn-Lãn

1 NT-Nhạc-Trầm KHTN-Sinh-Thương Toán-M Tân Ngoại ngữ-Toản Công nghệ-Hạnh Ngữ văn-Lãn Công nghệ-Phú Toán-B. Sâm Tin học-Thắm

2 Ngoại ngữ-Toản KHTN-Hóa-Phú GDTC-Xuân Toán-M Tân KHTN-Sinh-Thương Toán-B. Sâm Ngoại ngữ-Hạnh Ngữ văn-Lãn Ngoại ngữ-Bích

3 KHTN-Sinh-Thương Ngoại ngữ-Hạnh Ngoại ngữ-Toản KHTN-Hóa-Phú GDTC-Xuân Lịch sử-M. Hùng Toán-B. Sâm Ngữ văn-Lãn KHTN-Hóa-Kim

4 GDTC-Xuân GDDP-Kim KHTN-Sinh-Thương GDCD-H. Hạnh Ngoại ngữ-Toản HĐTNHN 2-Phú KHTN-Sinh-Huynh Ngoại ngữ-Hạnh Toán-Oanh

5 Toán-Oanh HĐTNHN 2-Xuân KHTN-Hóa-Phú KHTN-Sinh-Thương Toán-M Tân Ngoại ngữ-Hạnh Ngữ văn-Lãn KHTN-Hóa-Kim NT-Nhạc-Huệ

1 Công nghệ-M.Duyên GDTC-Xuân Lịch sử-Loan Toán-M Tân Ngữ văn-My Ngữ văn-Lãn Địa lí-N. Loan NT-MT-Yến KHTN-Lý-Đạt

2 Toán-Oanh Toán-M Tân Ngữ văn-My Địa lí-Duyến GDTC-Xuân GDTC-Nguyên KHTN-Hóa-Kim KHTN-Lý-Đạt Ngữ văn-Lãn

3 Ngữ văn-N. Trang GDCD-H. Hạnh Toán-M Tân Tin học-L. Hùng Lịch sử-Loan KHTN-Lý-Đạt NT-MT-Yến GDDP-Anh Toán-Oanh

4 Ngữ văn-N. Trang Công nghệ-M.Duyên Ngoại ngữ-Toản NT-MT-Yến HĐTNHN 2-Xuân KHTN-Hóa-Kim KHTN-Lý-Đạt Ngữ văn-Lãn GDDP-Anh

1 Lịch sử-Loan Ngoại ngữ-Hạnh KHTN-Sinh-Thương GDTC-Xuân Ngữ văn-My Lịch sử-M. Hùng NT-Nhạc-Huệ Toán-B. Sâm HĐTNHN 2-Phú

2 KHTN-Sinh-Thương Toán-M Tân NT-MT-Yến NT-Nhạc-Huệ Ngữ văn-My Toán-B. Sâm Ngoại ngữ-Hạnh GDTC-Nam Lịch sử-M. Hùng

3 Ngoại ngữ-Toản Ngữ văn-My GDTC-Xuân Công nghệ-H. Trang Toán-M Tân NT-MT-Yến GDDP-Phú Tin học-Thắm GDTC-Nam

4 GDTC-Xuân Ngữ văn-My KHTN-Lý-M.Duyên Toán-M Tân Ngoại ngữ-Toản GDDP-Phú GDTC-Nam Lịch sử-M. Hùng Ngữ văn-Lãn

5 Ngữ văn-N. Trang NT-MT-Yến Toán-M Tân KHTN-Lý-M.Duyên KHTN-Hóa-Phú Tin học-Thắm Lịch sử-M. Hùng NT-Nhạc-Huệ Ngữ văn-Lãn

1 Tin học-L. Hùng NT-Nhạc-Trầm Lịch sử-Loan Ngữ văn-My Ngoại ngữ-Toản NT-Nhạc-Huệ GDTC-Nam Toán-B. Sâm Toán-Oanh

2 Ngoại ngữ-Toản Địa lí-Duyến Ngữ văn-My HĐTNHN 2-Loan KHTN-Lý-M.Duyên Công nghệ-Phú Toán-B. Sâm Địa lí-N. Loan GDTC-Nam

3 Toán-Oanh Lịch sử-Loan Công nghệ-M.DuyênKHTN-Sinh-Thương Ngữ văn-My Toán-B. Sâm KHTN-Lý-Đạt KHTN-Sinh-Huynh Ngoại ngữ-Bích

4 Lịch sử-Loan Ngữ văn-My NT-Nhạc-Trầm Ngoại ngữ-Toản KHTN-Sinh-Thương Ngoại ngữ-Hạnh Tin học-Thắm GDTC-Nam Lịch sử-M. Hùng

5 HĐTNHN 3-Oanh HĐTNHN 3-HạnhHĐTNHN 3-L. Hùng HĐTNHN 3-Loan HĐTNHN 3-Trầm HĐTNHN 3-B. SâmHĐTNHN 3-N. Loan HĐTNHN 3-Đạt HĐTNHN 3-M. Hùng
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7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4

HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích HĐTNHN 1-Đ.Bích

GDCD-Anh NT-MT-Yến Địa lí-Duyến Ngoại ngữ-H. Trang Toán-Duyên Tin học-Thắm Ngoại ngữ-Bích Toán-Tạo KHTN-Lý-Tân

Toán-Oanh KHTN-Lý-Tân Ngoại ngữ-Toản Toán-Duyên Ngữ văn-N. Trang NT-MT-Yến Toán-Tạo Ngữ văn-Hiền GDTC-Nguyên

NT-MT-Yến Toán-Tạo GDTC-Xuân Ngữ văn-N. Trang Tin học-L. Hùng KHTN-Hóa-Kim Công nghệ-Tân Ngoại ngữ-Bích Toán-Duyên

Ngoại ngữ-Bích NT-Nhạc-H. Hạnh Ngữ văn-N. Trang Địa lí-Duyến NT-MT-Yến Toán-Duyên KHTN-Lý-Tân KHTN-Hóa-Kim Ngữ văn-Hiền

Ngữ văn-My KHTN-Sinh-Huynh Địa lí-Duyến Công nghệ-Đạt Ngoại ngữ-H. Trang Ngữ văn-Hiền HĐTNHN 2-L. Hùng Lịch sử-M. Hùng HĐTNHN 2-Thắm

KHTN-Hóa-Kim Địa lí-Duyến Tin học-L. Hùng Ngoại ngữ-H. Trang KHTN-Sinh-Huynh Lịch sử-M. Hùng Ngữ văn-Hiền Tin học-Thắm Toán-Duyên

HĐTNHN 2-Phú Ngoại ngữ-H. Trang GDCD-Loan Toán-Duyên Địa lí-Duyến KHTN-Hóa-Kim NT-MT-Yến Ngữ văn-Hiền Địa lí-N. Loan

Địa lí-N. Loan GDCD-Loan Lịch sử-Anh NT-MT-Yến Toán-Duyên HĐTNHN 2-Thắm Lịch sử-M. Hùng KHTN-Hóa-Kim Ngữ văn-Hiền

KHTN-Sinh-Huynh KHTN-Hóa-Kim Toán-M Tân HĐTNHN 2-L. Hùng Lịch sử-Anh Toán-Duyên Địa lí-N. Loan HĐTNHN 2-Thắm Ngữ văn-Hiền

NT-Nhạc-Huệ GDTC-Xuân KHTN-Sinh-Huynh KHTN-Hóa-Kim Toán-Duyên Ngoại ngữ-Bích GDTC-Nguyên GDCD-H. Hạnh Lịch sử-M. Hùng

Tin học-Thắm Ngữ văn-N. Trang GDDP-Trầm KHTN-Sinh-Huynh GDTC-Nguyên KHTN-Lý-Tân Ngữ văn-Hiền Toán-Tạo GDCD-H. Hạnh

Toán-Oanh Ngữ văn-N. Trang Công nghệ-Tân GDTC-Nguyên NT-Nhạc-H. Hạnh Ngữ văn-Hiền Ngoại ngữ-Bích GDDP-Anh Toán-Duyên

Lịch sử-M. Hùng Toán-Tạo Toán-M Tân Toán-Duyên Ngữ văn-N. Trang Ngữ văn-Hiền GDDP-Anh GDTC-Nguyên Ngoại ngữ-Bích

Ngoại ngữ-Bích Lịch sử-Anh NT-Nhạc-H. Hạnh Ngữ văn-N. Trang KHTN-Sinh-Huynh Toán-Duyên Toán-Tạo KHTN-Lý-Tân Ngữ văn-Hiền

Toán-Oanh Ngữ văn-N. Trang KHTN-Sinh-Huynh Tin học-L. Hùng Địa lí-Duyến GDCD-H. Hạnh KHTN-Hóa-Kim GDTC-Nguyên NT-Nhạc-Trầm

GDDP-Anh KHTN-Sinh-Huynh Ngữ văn-N. Trang GDDP-Trầm HĐTNHN 2-L. Hùng Ngữ văn-Hiền GDCD-H. Hạnh Địa lí-N. Loan NT-MT-Yến

Ngữ văn-My GDTC-Xuân Ngoại ngữ-Toản KHTN-Lý-M.Duyên KHTN-Lý-Tân GDTC-Nguyên Địa lí-N. Loan Ngữ văn-Hiền KHTN-Hóa-Kim

Ngữ văn-My HĐTNHN 2-L. Hùng Toán-M Tân NT-Nhạc-H. Hạnh GDCD-Loan Địa lí-N. Loan GDTC-Nguyên Ngữ văn-Hiền Công nghệ-Tân

GDTC-Nam GDDP-Trầm Toán-M Tân Toán-Duyên Công nghệ-Đạt Ngoại ngữ-Bích Toán-Tạo NT-MT-Yến KHTN-Hóa-Kim

KHTN-Lý-Đạt Ngữ văn-N. Trang GDTC-Xuân GDCD-Loan KHTN-Hóa-Kim Công nghệ-Tân NT-Nhạc-Trầm Toán-Tạo Ngoại ngữ-Bích

Lịch sử-M. Hùng Toán-Tạo KHTN-Hóa-Kim Ngữ văn-N. Trang GDDP-Trầm GDDP-Anh Ngoại ngữ-Bích KHTN-Sinh-Thương Toán-Duyên

Ngoại ngữ-Bích Ngoại ngữ-H. Trang NT-MT-Yến Ngữ văn-N. Trang Toán-Duyên KHTN-Sinh-Thương Tin học-Thắm Công nghệ-Tân GDDP-Anh

Ngữ văn-My Công nghệ-Tân Ngoại ngữ-Toản Lịch sử-Anh Ngoại ngữ-H. Trang Toán-Duyên KHTN-Hóa-Kim Ngoại ngữ-Bích KHTN-Sinh-Thương

Công nghệ-Phú Toán-Tạo Ngữ văn-N. Trang Địa lí-Duyến Ngoại ngữ-H. Trang Địa lí-N. Loan KHTN-Sinh-Thương Ngoại ngữ-Bích GDTC-Nguyên

Toán-Oanh Tin học-L. Hùng Ngữ văn-N. Trang Ngoại ngữ-H. Trang GDTC-Nguyên Ngoại ngữ-Bích Ngữ văn-Hiền NT-Nhạc-Trầm Tin học-Thắm

GDTC-Nam Địa lí-Duyến HĐTNHN 2-L. Hùng GDTC-Nguyên Ngữ văn-N. Trang NT-Nhạc-Trầm Ngữ văn-Hiền Toán-Tạo Địa lí-N. Loan

KHTN-Lý-Đạt Ngoại ngữ-H. Trang KHTN-Lý-M.Duyên KHTN-Sinh-Huynh Ngữ văn-N. Trang GDTC-Nguyên Toán-Tạo Địa lí-N. Loan Ngoại ngữ-Bích

HĐTNHN 3-HuynhHĐTNHN 3-H. Trang HĐTNHN 3-Toản HĐTNHN 3-M.Duyên HĐTNHN 3-Duyến HĐTNHN 3-Thương HĐTNHN 3-Tạo HĐTNHN 3-Nguyên HĐTNHN 3-Thắm

Mai Đình Bích

Cư Dliê M'nông, ngày 03 tháng 03 năm 2025
 HIỆU TRƯỞNG


